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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh sau khi học xong học kì I năm học 2021-2022 để từ đó có phương pháp uốn nắn kịp thời ở học kì II của năm học. Cụ thể, kiểm tra về:
+ Số học: Số tự nhiên, tính chất chia hết trong tập hợp số tự nhiên và số nguyên.
+ Hình học: Một số hình phẳng trong thực tiễn và tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên.
2. Năng lực: Giúp HS hình thành và phát triển:
+  Năng lực tư duy và lập luận toán học.
+ Năng lực giải quyết vấn đề toán học.
+ Năng lực mô hình hoá toán học.
+ Năng lực sử dụng công cụ học toán.
+ Năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện tính trung thực khi làm bài kiểm tra.
II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1. Xác định thời điểm đánh giá: Thời điểm đánh giá là học kỳ I lớp 6

2. Xác định phương pháp, công cụ:

+ Phương pháp: Kiểm tra viết.

+ Công cụ: Câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra.
III. LỰA CHỌN, THIẾT KẾ CÔNG CỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Cấu trúc của đề.
- Số lượng: 1 đề minh họa môn Toán ở lớp 6.
- Đề minh họa gồm 2 phần: Trắc nghiệm khách quan (TN) và Tự luận (TL). 
+ Phần TNKQ có 12 câu (Mỗi câu 0,25 điểm) tổng điểm là 3 điểm.
+ Phần TL có 5 câu (Mỗi câu tự luận gồm nhiều câu thành phần). Tổng điểm tự luận là 7 điểm
- Thời gian làm bài: 90 phút.
2.  Ma trận đề:















	 Cấp độ            

   



Chủ đề 
	        Mức 1:
Nhận biết
	Mức 2:
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng

	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tập hợp các số tự nhiên.
	C1: Biết khái niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1(C1)
0,25
2,5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,25
2,5%

	2. Lũy thừa với số mũ tự nhiên.
	
	C2: Biết tính giá trị của một lũy thừa.
	C3: Biết thực hiện chia hai lũy thừa cùng cơ số.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1(C2)
0,25
2,5%
	
	1(C3)
0,25
2,5%
	
	
	
	2
0,5
5%

	3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên, số nguyên.
	C6: Nhận biết được số đối.
C7: Biết thực hiện phép cộng hai số nguyên trái dấu.
	C4, C8: Biết tính giá trị của biểu thức đơn giản
	B1.a, B2.a,b: Biết thực hiện các phép tính và tìm x.
	B1.b: Sử dụng các tính chất trong tính toán.
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %
	2(C6,C7)

0,5
5%
	
	2(C4, C8)
0,5
5%
	
	
	3(B1.a, B2.a,b)
2
20%
	
	1(B1.b)

0,5
5%
	7

3,5
35%

	3. Dấu hiệu chia hết
	
	
	
	B5: Hiểu t/c chia hết của 1 tổng
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	1(B5)
1
10%
	1
1
10%

	4. Ước chung – Bội chung
	C5: Nhận biết được phân số tối giản
	
	B3: Áp dụng quy tắc tìm BC, BCNN vào giải bài toán thực tế.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1(C5)
0,25
2,5%
	
	
	
	
	1(B3)
1,5
15%
	
	
	1
1,75
  17,5%

	6. Một số hình phẳng trong thực tiễn.

	
	
	C7: Biết tính chu vi của hình thoi.

	B4 a,b: Biết vận dụng công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	1(C7)
0,25
2,5%
	
	
	B4 a,b
2
20%
	3
2,25
22,5%

	7. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên.
	C12: Hiểu được thế nào là trục đối xứng.
	C10, C11: Nhận biết được trục đối xứng, tâm đối xứng.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1 (C12)
0,25
2,5%
	

	2(C10,C11) 
0,5
5%
	
	
	
	
	
	3
0,75
7,5%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	5

1,25

12,5%
	
	5

1,25

12,5%
	6

4

40%
	4

3,5

35%
	20

10

100%













IV. ĐỀ KIỂM TRA:
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. 
Câu 1. Cho tập hợp M = { 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11}. Tập hợp M được mô tả lại bằng cách nào dưới đây là đúng: 
	

A.   M = {|} 
	

B.   M = {|}

	

C.  M = {|}
	

D.  M = {|}


Câu 2. Tính 43 bằng:
	A. 64
	B. 16
	C. 12
	D. 81


Câu 3. Tính 96 : 93 .  Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
	A.  92
	B.  93
	C.  99
	D.  918


Câu 4. Giá trị của biểu thức 36 – 18 : 6 là :
	A.  3
	B.  6
	C.  18
	D.  33


Câu 5. Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản :
	
A.  
	
B.  
	
C.  
	
D.  


Câu 6. Số đối của - 97  là :
	A.  97
	B. -79
	C. - 97
	D. 79


Câu 7. Kết quả của phép tính:  (- 27) + 39 là:
	A.  - 12
	B.  12
	C.  - 63
	D.  63


Câu 8. Giá trị của biểu thức 4 – (12 – 15) là:
	A.  1
	B.  – 1
	C.  7
	D.  – 7


Câu 9. Chu vi của hình thoi có độ dài cạnh bằng 6 cm là:
	A. 6 cm
	B. 12 cm
	C. 18 cm
	D. 24 cm


Câu 10. Chữ E có mấy trục đối xứng?
	A.    0
	B.     1
	C.     2
	D.     3


Câu 11. Hình nào có tâm đối xứng trong các hình sau ?
[image: https://hoc24.vn/source/Toan%206-boketnoi/q66.jpg]
	
	      
	       





A. Cánh quạt      B. Tam giác đều            C. Cánh diều       D. Trái tim
Câu 12. Trục đối xứng của hình chữ nhật là:
	A.  Các đường thẳng vuông góc 

	B.  Các đường thẳng đi qua hai đỉnh đối diện

	C. Các đường thẳng đi qua hai cạnh đối diện

	D.  Các đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện 


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (1 điểm) Tính nhanh giá trị biểu thức
a) 2833 - 275 - 2833 - 265                    b)  (-54).(29 - 72) - (-57).(20 + 34)
Bài 2. (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết
a) -314 - 3.(5 + x) = -254                      b)  (-27 + x).( 14 - 2x) = 0 
Bài 3. (1,5 điểm) Số học sinh khối 6 là một số tự nhiên lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1000. Mỗi lần xếp hàng 3, hàng 4 hay hàng 5 đều vừa đủ không thừa ai. Hỏi khối 6 có bao nhiêu học sinh?
[image: ] Bài 4. (2 điểm) Một mảnh sân nhà có hình dạng và kích thước như hình bên. 
a) Tính diện tích mảnh sân.
b) Nếu lát sân bằng những viên gạch hình vuông có cạnh bằng 50 cm thì cần bao nhiêu viên gạch ?

Bài 5. (1 điểm) Tìm số nguyên n để phân số  có giá trị là số nguyên.

















[bookmark: _GoBack]V. ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM:
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu đúng 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	B
	A
	D



PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm):

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	a) 2833 - 275 - 2833 - 265
= 2833 - 2833 - 275 - 265
= 0 - 275 - 265
= - 540
b) (-54).(29 - 72) - (-57).(20 + 34)
  = -54.(29 -72) + 57. 54
  = 54.(-29 + 72 + 57)
  = 54. 100
= 5400
	
0,25

0,25

0,25


0,25

	2
	a) -314 - 3.(5 + x) = -254  
    -314 - 15 - 3x = -254     
    -3x = -254 + 314 + 15
    -3x = 75
        x = -25
Vậy x = -25                
b) (-27 + x).( 14 - 2x) = 0
TH1: -27 + x = 0
           x = 27
TH2: 14 - 2x = 0
          2x = 14
           x = 7
Vậy x ∈ { 27; 7}
	
0,25

0,25

0,25


0,25


0,25
0,25

	3
	
Gọi số học sinh khối 6 là x (học sinh) 
Mỗi lần xếp hàng 3, hàng 4 hay hàng 5 đều vừa đủ không thừa ai
Nên: x thuộc bội chung của 3, 4, 5
Mà: 3, 4, 5 là các số nguyên tố cùng nhau

 BC(3; 4; 5) = 3.4.5 = 60

 x ∈ {0; 60; 120; 180; …}


Do x = 960
Vậy số học sinh khối 6 là 960
	0,25


0,5



0,5
0,25

	4
	a) Diện tích mảnh sân là: 
           5.2 + 4.2 = 18( m2)
Vậy diện tích mảnh sân là 18 m2
b) Đổi 18 m2 = 180000 cm2
Diện tích viên gạch là: 
         50 . 50 = 2500 (cm2)
Cần số viên gạch là: 
        180000 : 2500 = 72 (viên)
Vậy cần 72 viên gạch.
	0,25
0,5
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

	5
	
Để có giá trị là số nguyên thì 2n + 1 chia hết cho n + 2 
Ta có: 2n + 1 = 2(n + 2) - 3
Vì n + 2 chia hết cho n + 2 nên 2(n + 2) chia hết cho n + 2 



Để 2n + 1 chia hết cho n + 2   n + 2 Ư(3)


Mà Ư(3) = {-3; -1; 1; 3}(n + 2) {-3; -1; 1; 3}


 n{-5; -3; -1; 1}

Vậy n{-5; -3; -1; 1}
	


0,5


0,5




IV. Nhận xét: -Giờ kiểm tra
                     - Kết quả kiểm tra
	Lớp
	Sĩ số
	Số bài
KT
	Điểm
0-2,5 
	Điểm
3-4,5 
	Điểm 
5-6,5
	Điểm 
7-8,5
	Điểm 9-10

	6A1
	34
	34
	0
	7
	10
	8
	9


D. Dặn dò: 
- Xem lại các bài tập đã giải
- Ôn lại các kiến thức đã học trong học kì 1.
- Xem trước bài mới.
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